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Mô tả

Thông tin kiểm tra (điền trong quá trình kiểm tra)
Ngày kiểm tra
Kiểm tra viên
Khu vực / Bộ phận
Người hướng dẫn

Hướng dẫn
1. Biểu mẫu này chứa 28 hạng mục kiểm tra. Ghi kết quả vào trang tính 'Danh sách kiểm tra'.

3. Điểm số, kết luận và chữ ký được nhập thủ công tại trang tính 'Chấm điểm và Ký kết'.
4. Đối với ảnh hoặc bằng chứng khác, nhập số bằng chứng vào cột 'Ghi chú / Số bằng chứng' và lưu trữ ảnh theo số.

Số hạng mục kiểm 
tra

Mô tả: Sử dụng Danh sách kiểm tra 5S trong sản xuất này để giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện 
năng suất thông qua sự sạch sẽ và hiệu quả của nơi làm việc. Danh sách kiểm tra này giúp xác định 
các vật phẩm không cần thiết được lưu trữ tại cơ sở sản xuất và bảo đảm máy, thiết bị, dụng cụ luôn 
được giữ sạch và hoạt động bình thường. Sử dụng SafetyCulture để tạo báo cáo tại hiện trường ghi 
nhận bằng chứng ảnh chụp về các vật hỏng, không sử dụng được hoặc thỉnh thoảng mới dùng.

2. Nguồn không quy định các lựa chọn Đạt/Không đạt cố định. Điền kết quả theo tiêu chí của đơn vị (ví dụ: Đạt / Không đạt / Không áp 
dụng).

5. Số hạng mục kiểm tra được đánh số lại liên tục. Ánh xạ với các dòng nguồn được ghi trong '编号对应表.xlsx' trong gói bàn giao.
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Danh sách kiểm tra 5S trong sản xuất — Danh sách kiểm tra
STT. Mục / Phần Hạng mục kiểm tra Kết quả Ghi chú / Số bằng chứng

1 S1 - Sắp xếp - SEIRI Không có vật phẩm không cần thiết nào bị để lại hoặc lưu trữ tại nơi làm việc.

2 S1 - Sắp xếp - SEIRI Tất cả máy và thiết bị đều được sử dụng thường xuyên.

3 S1 - Sắp xếp - SEIRI Tất cả dụng cụ, gá kẹp và phụ kiện đều được sử dụng thường xuyên.

4 S1 - Sắp xếp - SEIRI

5 S1 - Sắp xếp - SEIRI Có tiêu chuẩn loại bỏ vật phẩm không cần thiết và đang được tuân thủ.

6 Vị trí dụng cụ và thiết bị rõ ràng và được sắp xếp tốt.

7 Vị trí vật liệu và sản phẩm rõ ràng và được sắp xếp tốt.

8 Có nhãn để chỉ dẫn vị trí, container, thùng, kệ và vật phẩm lưu trữ.

9

10 Vạch kẻ được nhận dạng rõ ràng và sạch theo tiêu chuẩn.

11 Thiết bị và vật tư an toàn được bố trí rõ ràng và trong tình trạng tốt.

12 S3 - Sạch sẽ - SEISO Sàn, tường, trần và đường ống trong tình trạng tốt và không bị bẩn hay bụi.

13 S3 - Sạch sẽ - SEISO Giá kệ, tủ và kệ được giữ sạch.

14 S3 - Sạch sẽ - SEISO Máy, thiết bị và dụng cụ được giữ sạch.

15 S3 - Sạch sẽ - SEISO Vật phẩm, vật liệu và sản phẩm lưu trữ được giữ sạch.

16 S3 - Sạch sẽ - SEISO Ánh sáng đủ và toàn bộ hệ thống chiếu sáng không bị bụi.

17 S3 - Sạch sẽ - SEISO Không khí lưu chuyển tốt trong phòng (để hạn chế sự lây lan của virus).

18 S3 - Sạch sẽ - SEISO Có kiểm soát côn trùng gây hại và hiệu quả.

19 S3 - Sạch sẽ - SEISO Dụng cụ và vật tư vệ sinh dễ dàng tiếp cận.

20 S3 - Sạch sẽ - SEISO Phân công vệ sinh được xác định rõ và có được tuân thủ.

21 Bảng thông tin, biển báo, mã màu và các dấu hiệu khác được thiết lập.

22 Quy trình duy trì ba S đầu tiên được trình bày.

23 Danh sách kiểm tra, lịch và thói quen 5S được xác định và sử dụng.

24 Mọi người đều biết trách nhiệm của mình, khi nào và như thế nào.

25

26 S5 – Duy trì - SHITSUKE 5S dường như là cách sống chứ không chỉ là một thói quen.

27 S5 – Duy trì - SHITSUKE Các thành tích được trình bày (ví dụ: hình ảnh trước và sau).

28 S5 – Duy trì - SHITSUKE Khen thưởng và công nhận là một phần của hệ thống 5S.

Hoàn thành Khuyến nghị

Khu vực lưu trữ được quy định cho các vật hỏng, không sử dụng được hoặc thỉnh 
thoảng mới dùng.

S2 - Sắp xếp vị trí - 
SEITON

S2 - Sắp xếp vị trí - 
SEITON

S2 - Sắp xếp vị trí - 
SEITON

S2 - Sắp xếp vị trí - 
SEITON

Có bằng chứng về kiểm soát tồn kho (ví dụ: thẻ Kanban, FIFO, tối thiểu/tối đa, 
v.v.).

S2 - Sắp xếp vị trí - 
SEITON

S2 - Sắp xếp vị trí - 
SEITON

S4 - Tiêu chuẩn hóa - 
SEIKETSU

S4 - Tiêu chuẩn hóa - 
SEIKETSU

S4 - Tiêu chuẩn hóa - 
SEIKETSU

S4 - Tiêu chuẩn hóa - 
SEIKETSU

S4 - Tiêu chuẩn hóa - 
SEIKETSU

Việc kiểm tra thường xuyên được thực hiện bằng danh sách kiểm tra và các tiêu 
chí đo lường.
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Danh sách kiểm tra 5S trong sản xuất — Chấm điểm và Ký kết

Ký kết

Họ tên và chữ ký của người kiểm tra
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